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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối

với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí
đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ
sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong
tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí
chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết
trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ
bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là
đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung đánh giá
Sử dụng tiêu

chí đạt,
không đạt

1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa

1.1. Đặc tính kỹ thuật của
hàng hóa con giống bò
cái và thức ăn rơm cuộn

Có nêu đặc tính kỹ thuật của các loại hàng
hóa nêu bên. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của
hàng hóa hoàn toàn phù hợp tại chương V,
liệt kê đầy đủ chức năng, dẫn chứng đến các
trang, dòng của tài liệu kỹ thuật để chứng
minh tính đáp ứng.

Đạt

Không nêu đặc tính kỹ thuật của các loại
hàng hóa nêu bên hoặc có 01 đặc tính, yêu
cầu kỹ thuật không giống, không đáp ứng các
yêu cầu. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hàng
hóa không phù hợp, đáp ứng tại chương V,
không liệt kê đầy đủ chức năng, dẫn chứng
đến các trang, dòng của tài liệu kỹ thuật để
chứng minh tính đáp ứng.

Không đạt

1.2. Nguồn gốc, xuất xứ

- Có thuyết minh về nguồn gốc con giống.
- Con giống dự thầu phải ghi rõ nguồn gốc
xuất xứ, đơn vị nuôi giống.
- Con giống xuất phát từ trang trại có Giấy
chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
hoặc giấy chứng nhận vệ sinh thú y do Chi
cục Chăn nuôi-Thú y cấp tỉnh cấp.

Đạt

- Không có thuyết minh về nguồn gốc con
giống hoặc thuyết minh không hợp lý Không đạt

1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.
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Nội dung đánh giá
Sử dụng tiêu

chí đạt,
không đạt

- Con giống dự thầu không ghi rõ nguồn gốc
xuất xứ, đơn vị nuôi giống
- Con giống xuất phát từ trang trại không có
Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh
động vật hoặc giấy chứng nhận vệ sinh thú y
do Chi cục Chăn nuôi-Thú y cấp tỉnh cấp.

1.3. Tiêm chủng

Đối với bò nội tỉnh: Có giấy chứng nhận tiêm
phòng vắc xin Tụ huyết trùng, lở mồm long
móng, viêm da nổi cục do cán bộ thú y tiêm
và ký (kèm theo tài liệu hành nghề), tiêm
trước 14-21 ngày; Giấy này còn hiệu lực và
được cấp trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm
đóng thầu.
Đối với bò ngoại tỉnh: Có giấy chứng nhận
tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng, lở mồm
long móng, viêm da nổi cục do cán bộ thú y
tiêm và ký (kèm theo tài liệu hành nghề),
tiêm trước 14-21 ngày và giấy xét nghiệm
huyết thanh đối với bệnh LMLM. Giấy này
còn hiệu lực và được cấp trong vòng 30 ngày
kể từ thời điểm đóng thầu.

Đạt

Không có giấy chứng nhận tiêm phòng vắc
xin Tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm
da nổi cục do cán bộ thú y tiêm và ký hoặc
có tiêm đầy đủ nhưng thời gian tiêm nhưng ít
hơn 14 ngày và giấy xét nghiệm huyết thanh
(LMLM) với giống bò ngoại tỉnh. Giấy này
không còn hiệu lực hoặc còn hiệu lực nhưng
cấp quá 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Không đạt

1.4. Kiểm dịch

Trường hợp con giống vận chuyển từ ngoài
tỉnh đến thì nhà thầu phải có cam kết thực
hiện đầu đủ kiểm dịch động vật liên quan đến
con giống dự thầu của cơ quan có thẩm
quyền trước khi vận chuyển để bàn giao cho
chủ đầu tư/ hộ gia đình hưởng lợi từ dự án.
Cam kết thực hiện phòng chống dịch bệnh và
cách ly tập trung để tiêm nhắc lại vắc xin Lở
mồm long móng tại địa bàn xã A Lưới 1
trước khi cấp cho các hộ hưởng lợi

Đạt

Không có cam kết Không đạt
2. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ
chức cung cấp hàng hóa
2.1. Tính hợp lý và hiệu
quả kinh tế của các giải

Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức
cung cấp, bốc xếp hàng hóa hợp lý và hiệu Đạt
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Nội dung đánh giá
Sử dụng tiêu

chí đạt,
không đạt

pháp kỹ thuật, biện pháp
tổ chức cung cấp, bốc xếp
hàng hóa.

quả kinh tế.
Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp
tổ chức cung cấp, bốc xếp hàng hóa hợp lý
và hiệu quả kinh tế

Không đạt

2.2. Tính hợp lý và hiệu
quả kinh tế của con
giống

Con giống phải đảm bảo tính hiệu quả kinh
tế là “giống bò cái hậu bị” và có khả năng
thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng
tại địa phương.

Đạt

Con giống không đảm bảo tính hiệu quả kinh
tế là “giống bò cái hậu bị” hoặc không có
khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu,
thổ nhưỡng tại địa phương

Không đạt

3.Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường

3.1. Khả năng thích ứng
về mặt địa lý

Nhà thầu thuyết minh hàng hóa được cung
cấp hoàn toàn thích ứng về mặt địa lý của
con giống dự thầu.

Đạt

Nhà thầu không thuyết minh hàng hóa được
cung cấp thích ứng về mặt địa lý của con
giống dự thầu.

Không đạt

3.1. Khả năng thích ứng
về môi trường

Nhà thầu thuyết minh hàng hóa được cung
cấp hoàn toàn thích ứng về mặt môi trường
của con giống dự thầu.

Đạt

Nhà thầu không thuyết minh hàng hóa được
cung cấp thích ứng về mặt môi trường của
con giống dự thầu.

Không đạt

4. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

4.1. Hàng hóa được cung
cấp có ảnh hưởng tác
động đến môi trường và
đề xuất biện pháp giải
quyết

Hàng hóa được cung cấp không có ảnh
hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề
xuất hướng dẫn thực hiện các biện pháp an
toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn
nuôi con giống, xử lý chất thải chăn nuôi
theo quy định pháp luật

Đạt

Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác
động nhiều đến môi trường và không đề xuất
hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn
sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi
con giống, xử lý chất thải chăn nuôi theo quy
định pháp luật

Không đạt

4.2. Biện pháp giải quyết
khi có tác động đối với
môi trường

Có đề xuất biện pháp hợp lý, phù hợp với đề
xuất tài chính và nguồn lực của nhà thầu khi
có tác động đối với môi trường trong việc
cung cấp con giống.

Đạt

Không có đề xuất biện pháp giải quyết khi có
tác động đối với môi trường trong việc cung Không đạt
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Nội dung đánh giá
Sử dụng tiêu

chí đạt,
không đạt

cấp con giống hoặc không hợp lý hoặc không
phù hợp với đề xuất tài chính và nguồn lực
của nhà thầu.

5. Tiến độ cung cấp hàng hóa

Bảng tiến độ cung cấp
hàng hóa hợp lý, khả thi
phù hợp với đề xuất kỹ
thuật và đáp ứng yêu cầu
của E-HSMT

Tiến độ ≤ 20 ngày.
Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý,
khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và
đáp ứng yêu cầu tại chương V.

Đạt

Tiến độ > 20 ngày
Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa
hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa
nhưng không hợp lý, không khả thi, không
phù hợp với đề xuất kỹ thuật tại chương V

Không đạt

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành

Thời gian Bảo hành

- Thời gian bảo hành: 21 ngày.
- Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch
cung cấp dịch vụ bảo hành; Năng lực cung
cấp các dịch vụ sau bán hàng, khả năng khắc
phục sự cố

Đạt

- Thời gian bảo hành: 21 ngày.
- Nhà thầu không trình bày được (hoặc có
trình bày nhưng không hợp lý, khả thi) kế
hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành; Năng lực
cung cấp các dịch vụ sau bán hàng, khả năng
khắc phục sự cố

Không đạt

7. Yếu tố thân thiện môi trường

Yếu tố thân thiện môi
trường

Nhà thầu có thuyết minh hợp lý các hoạt
động cung cấp con giống thân thiện với môi
trường

Đạt

Nhà thầu không có thuyết minh các hoạt
động cung cấp con giống thân thiện với môi
trường

Không đạt

8. Uy tín của nhà thầu

Uy tín của nhà thầu thông
qua việc thực hiện các hợp
đồng tương tự trước đó
trong vòng 3 năm từ
2022, 2023, 2024.

Nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung
cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay)
không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.
Nhà thầu phải có văn bản cam kết các nội dung
nếu trên và đính kèm E-HSDT

Đạt

Nhà thầu có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp
hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay)
không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.
Nhà thầu không có văn bản cam kết các nội

Không đạt
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Nội dung đánh giá
Sử dụng tiêu

chí đạt,
không đạt

dung nếu trên và đính kèm E-HSDT

KẾT LUẬN
Tất cả các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 đều
đạt Đạt

Một trong các mục trên không đạt Không đạt
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